
 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI TỪ LG 

DÀNH CHO CHỦ THẺ VPBANK THÁNG 07.2022 

 
1. Tên Chương trình: Chương trình khuyến mãi từ LG dành cho chủ thẻ Visa/Master VPBank tháng 

07.2022 

2. Thời gian thực hiện chương trình: từ nay đến 31 /07/2022 

3. Nội dung Chương trình: 

Trong thời gian diễn ra chương trình, chủ thẻ Mastercard/Visa VPBank sẽ được ưu đãi như sau: 

Máy lạnh   Model  
 Giá niêm 

yết  

Card Holder 
Lắp 

đặt 

miễn 

phí 

Hỗ 

trợ 

trả 

góp 

0% 

Remark 
 Tỷ 

lệ 

giảm 

giá  

 Giá 

khuyến 

mãi  

LG 

DUALCOOL™ 

Điều hòa Inverter 

1 chiều 12.000 

BTU (1,5HP) 

V13APIG 

V13APIG.ATWGEVH 18,090,000 30% 12,663,000 

Lắp 

đặt 

bởi 

khách 

hàng 

Áp 

dụng 

  

LG 

DUALCOOL™ 

Điều hòa Inverter 

1 chiều UV 9000 

BTU (1HP) 

V10APIUV 

V10APIUV.ATWGEVH 13,390,000 28% 9,640,800   

LG 

DUALCOOL™ 

Điều hòa Inverter 

1 chiều UV 

12.000 BTU 

(1,5HP) 

V13APIUV 

V13APIUV.ATWGEVH 15,590,000 32% 10,601,200   

LG 

DUALCOOL™ 

Điều hòa Inverter 

1 chiều 9000BTU 

(1HP) V10API1 

V10API1.ATWGEVH 12,190,000 28% 8,776,800   

LG 

DUALCOOL™ 

Điều hòa Inverter 

1 chiều 12.000 

BTU (1,5HP) 

V13API1 

V13API1.ATWGEVH 14,090,000 32% 9,581,200   

LG 

DUALCOOL™ 

Điều hòa Inverter 

1 chiều 24.000 

BTU (2,5HP) 

V24API1 

V24API1.ATWGEVH 26,190,000 32% 17,809,200   

LG 

DUALCOOL™ 

Điều hòa Inverter 

B10API.AT6GEVH 13,890,000 28% 10,000,800   



 

1 chiều 9000BTU 

(1HP) B10API 

LG 

DUALCOOL™ 

Điều hòa Inverter 

1 chiều 12.000 

BTU (1,5HP) 

B13API 

B13API.AT6GEVH 15,990,000 32% 10,873,200   

LG 

DUALCOOL™ 

Điều hòa Inverter 

2 chiều 

18000BTU (2HP) 

B18END1 

B18END1.AT6GEVH 24,690,000 32% 16,789,200   

LG 

DUALCOOL™ 

Điều hòa Inverter 

2 chiều 

24000BTU 

(2.5HP) 

B24END1 

B24END1.AT6GEVH 28,990,000 32% 19,713,200   

LG 

DUALCOOL™ 

Điều hòa Inverter 

1 chiều 9000BTU 

(1HP) V10APH2 

V10APH2.ATZGEVH 11,390,000 28% 8,200,800   

LG 

DUALCOOL™ 

Điều hòa Inverter 

1 chiều 12.000 

BTU (1,5HP) 

V13APH2 

V13APH2.ATZGEVH 12,590,000 32% 8,561,200   

LG 

DUALCOOL™ 

Điều hòa Inverter 

1 chiều UV 9.000 

BTU (1HP) 

V10APFUV 

V10APFUV.ATWGEVH 15,890,000 33% 10,646,300   

LG 

DUALCOOL™ 

Điều hòa Inverter 

1 chiều UV 

12.000 BTU 

(1,5HP) 

V13APFUV 

V13APFUV.ATWGEVH 18,090,000 37% 11,396,700   

LG 

DUALCOOL™ 

Điều hòa Inverter 

1 chiều 18.000 

BTU (2HP) 

V18API1 

V18API1.ATWGEVH 21,290,000 37% 13,412,700   

LG 

DUALCOOL™ 

Điều hòa Inverter 

2 chiều 9000BTU 

(1HP) B13END1 

B10END1.AT6GEVH 12,790,000 33% 8,569,300   

LG 

DUALCOOL™ 
B13END1.AT6GEVH 14,590,000 37% 9,191,700  



 

Điều hòa Inverter 

2 chiều 

12000BTU 

(1.5HP) 

B13END1 

LG DUALCOOL 

Điều hòa Inverter 

1 chiều 18,000 

BTU (2HP) 

V18ENF1 

V18ENF1.ATWGEVH 19,290,000 37% 12,152,700  

LG DUALCOOL 

Điều hòa Inverter 

1 chiều 24,000 

BTU (2.5HP) 

V24ENF1 

V24ENF1.ATWGEVH 23,690,000 37% 14,924,700  

LG 

DUALCOOL™ 

Điều hòa Inverter 

1 chiều 9000BTU 

(1HP) V10ENW1 

V10ENW1.ATWGEV2 9,790,000 33% 6,559,300  

LG 

DUALCOOL™ 

Điều hòa Inverter 

1 chiều 

12000BTU 

(1.5HP) 

V13ENS1 

V13ENS1.ATWGEV2 11,290,000 33% 7,564,300  

LG 

DUALCOOL™ 

Điều hòa Inverter 

Thanh lọc không 

khí 1 chiều 

9000BTU (1HP) 

V10APF 

V10APF.ATWGEVN 14,190,000 33% 9,507,300  

LG 

DUALCOOL™ 

Điều hòa Inverter 

Thanh lọc không 

khí 1 chiều 

12000BTU 

(1.5HP) V13APF 

V13APF.ATWGEVN 16,090,000 37% 10,136,700  

LG 

DUALCOOL™ 

Điều hòa Inverter 

1 chiều 9000BTU 

(1HP) V10ENH1 

V10ENH1.ATWGEV2 9,790,000 33% 6,559,300  

LG 

DUALCOOL™ 

Điều hòa Inverter 

1 chiều 12.000 

BTU (1,5HP) 

V13ENH1 

V13ENH1.ATWGEV2 11,290,000 33% 7,564,300  

 

 

 

 



 

Sản phẩm 

Combo máy giặt + 

máy sấy 

Model 
Đơn giá 

ban đầu 

Card Holder 

Lắp 

đặt 

miễn 

phí 

Hỗ trợ 

trả 

góp 

0% 

Remark 
 Tỷ lệ 

giảm 

giá  

 Giá 

khuyến 

mãi  

Set Twinwash 

TWINV1302B.ABL

PEVN 

FV1413H3BA.

ABLPEVN 
28,990,000 

22% 35,318,400 

      

TV2402NTWB.

ABLPEVN 
16,290,000 

Set Twinwash 

TWINV1302W.AB

WPEVN 

FV1413S3WA.

ABWPEVN 
26,090,000 

27% 30,781,800 
TV2402NTWW

.ABWPEVN 
15,790,000 

Set Twinwash 

TWINV1102B.ABL

PEVN 

FV1411S3B.AB

LPEVN 
21,490,000 

24% 28,901,700 
TV2402NTWB.

ABLPEVN 
16,290,000 

Set Twinwash 

TWINV1102W.AB

WPEVN 

FV1411S5W.A

BWPEVN 
18,490,000 

22% 26,738,400 
TV2402NTWW

.ABWPEVN 
15,790,000 

Set Twinwash 

TWINV1302B.ABL

PEVN 

FV1413H3BA.

ABLPEVN 
28,990,000 

26% 42,450,100 
DVHP09B.ABL

PEVN 
27,990,000 

Set Twinwash 

TWINV1302W.AB

WPEVN 

FV1413S3WA.

ABWPEVN 
26,090,000 

30% 37,421,400 
DVHP09W.AB

WPEVN 
26,990,000 

Set Twinwash 

TWINV1102B.ABL

PEVN 

FV1411S3B.AB

LPEVN 
21,490,000 

27% 36,120,400 
DVHP09B.ABL

PEVN 
27,990,000 

Set Twinwash 

TWINV1102W.AB

WPEVN 

FV1411S5W.A

BWPEVN 
18,490,000 

26% 33,655,200 
DVHP09W.AB

WPEVN 

            

26,990,000  

 

 

Máy giặt   Model  
Đơn giá 

ban đầu 

Card Holder 
Lắp 

đặt 

miễn 

phí 

Hỗ 

trợ 

trả 

góp 

0% 

Remark  Tỷ lệ 

giảm 

giá  

 Giá khuyến 

mãi  

LG Direct Drive 

Interver™ Máy giặt sấy 

lồng ngang 21kg (bạc) 

F2721HTTV 

F2721HTTV.ASSPE

VN 

            

44,900,000  
29% 

                

31,879,000  

Áp 

dụng 

Áp 

dụng 

  

2kg, Máy giặt mẻ giặt 

thông minh TWIN có bộ 

biến tần DD thon mảnh 

TV2402NTWW.AB

WPEVN 

            

15,790,000  
13% 

                

13,737,300  
  

2kg, Máy giặt mẻ giặt 

thông minh TWIN có bộ 

biến tần DD thon mảnh 

TV2402NTWB.ABL

PEVN 

            

16,290,000  
13% 

                

14,172,300  
  



 

LG AI DD™ Máy giặt 

sấy lồng ngang 15kg 

(trắng) F2515RTGW 

F2515RTGW.ABWP

EVN 

            

29,990,000  
20% 

                

23,991,000  
  

Set Twinwash 

TWINV1302B.ABLPEV

N 

FV1413H3BA.ABLP

EVN 

            

28,990,000  
22% 

                

22,591,000  
  

LG AI DD™ Máy giặt 

sấy lồng ngang 10.5kg 

(đen) FV1450H2B 

FV1450H2B.ABLPE

VN 

            

27,490,000  
27% 

                

20,151,000  
  

LG AI DD™ Máy giặt 

sấy lồng ngang 9kg (xám) 

FV1409G4V 

FV1409G4V.ASSPE

VN 

            

20,990,000  
25% 

                

15,691,000  
  

LG AI DD™ Máy giặt 

sấy lồng ngang 8.5kg 

(trắng) FV1408G4W 

FV1408G4W.ABWP

EVN 

            

19,490,000  
25% 

                

14,641,000  
  

Set Twinwash 

TWIN2135V.ASSPEVN 

F2515STGW.ABWP

EVN 

            

26,990,000  
17% 

                

22,291,000  
  

Set Twinwash 

TWINV1302W.ABWPE

VN 

FV1413S3WA.ABW

PEVN 

            

26,090,000  
29% 

                

18,481,000  
  

Set Twinwash 

TWINV1102B.ABLPEV

N 

FV1411S3B.ABLPE

VN 

            

21,490,000  
26% 

                

15,841,000  
  

LG AI DD™ Máy giặt 

sấy lồng ngang 15kg 

(trắng) F2515RTGW 

FV1411S4P.APTPE

VN 

            

19,790,000  
23% 

                

15,311,000  
  

Set Twinwash 

TWINV1102W.ABWPE

VN 

FV1411S5W.ABWP

EVN 

            

18,490,000  
24% 

                

14,141,000  
  

LG AI DD™ Máy giặt 

sấy lồng ngang 10.5kg 

(đen) FV1450H2B 

FV1410S3B.ABLPE

VN 

            

18,290,000  
23% 

                

14,161,000  
  

LG AI DD™ Máy giặt 

sấy lồng ngang 9kg (xám) 

FV1409G4V 

FV1410S4P.APTPE

VN 

            

16,990,000  
23% 

                

13,091,000  
  

LG AI DD™ Máy giặt 

sấy lồng ngang 8.5kg 

(trắng) FV1408G4W 

FV1410S5W.ABWP

EVN 

            

15,990,000  
26% 

                

11,891,000  
  

LG AI DD™ Máy giặt 

lồng ngang 15kg (trắng) 

F2515STGW 

FV1409S4W.ABWP

EVN 

            

13,890,000  
16% 

                

11,601,000  
  

Set Twinwash 

TWINV1302W.ABWPE

VN 

FM1209S6W.ABWP

EVN 

            

12,490,000  
18% 

                

10,241,000  
  

Set Twinwash 

TWINV1102B.ABLPEV

N 

FM1209N6W.ABW

PEVN 

            

11,890,000  
18% 

                  

9,801,000  
  

LG AI DD™ Máy giặt 

lồng ngang 11kg (Xám) 

FV1411S4P 

FV1408S4W.ABWP

EVN 

            

12,190,000  
18% 

                  

9,971,000  
  

Set Twinwash 

TWINV1102W.ABWPE

VN 

FV1408S4V.ASSPE

VN 

            

12,990,000  
18% 

                

10,691,000  
  

Máy giặt LG Inverter 10 

kg FV1410S3B 

FV1208S4W.ABWP

EVN 

            

12,190,000  
26% 

                  

8,971,000  
  

LG AI DD™ Máy giặt 

lồng ngang 10kg (Xám) 

FV1410S4P 

TH2722SSAK.ABLP

EVN 

            

21,490,000  
19% 

                

17,411,200  
  



 

LG AI DD™ Máy giặt 

lồng ngang 10kg (trắng) 

FV1410S5W 

TH2519SSAK.ABLP

EVN 

            

17,990,000  
20% 

                

14,331,200  
  

LG AI DD™ Máy giặt 

lồng ngang 9kg (trắng) 

FV1409S4W 

TH2113SSAK.ABLP

EVN 

            

13,690,000  
21% 

                

10,847,200  
  

LG Inverter Direct 

Drive™ Máy giặt lồng 

ngang 9kg (Trắng) 

FM1209S6W 

TH2111SSAB.ABM

PEVN 

            

12,490,000  
20% 

                  

9,991,200  
  

LG Inverter Direct 

Drive™ Máy giặt lồng 

ngang 9kg (Trắng) 

FM1209N6W 

T2555VSAB.ABMP

EVN 

            

12,590,000  
20% 

                

10,079,200  
  

LG AI DD™ Máy giặt 

lồng ngang 8.5kg (trắng) 

FV1408S4W 

T2313VSAB.ABMP

EVN 

            

12,090,000  
34% 

                  

8,039,200  
  

LG AI DD™ Máy giặt 

lồng ngang 8.5kg (xám) 

FV1408S4V 

T2313VS2W.ABWP

EVN 

            

11,890,000  
36% 

                  

7,563,200  
  

LG AI DD™ Máy giặt 

lồng ngang 8.5kg (trắng) 

FV1208S4W 

T2351VSAB.ABMP

EVN 

             

9,390,000  
28% 

                  

6,763,200  
  

LG TurboWash3D™ 

Máy giặt Inverter lồng 

đứng 22kg (Đen) 

TH2722SSAK 

T2350VSAB.ABMP

EVN 

             

7,990,000  
15% 

                  

6,831,200  
  

LG TurboWash3D™ 

Máy giặt Inverter lồng 

đứng 19kg (Đen) 

TH2519SSAK 

T2350VS2W.ABWP

EVN 

             

7,590,000  
15% 

                  

6,479,200  
  

LG TurboWash3D™ 

Máy giặt Inverter lồng 

đứng 13kg (Đen) 

TH2113SSAK 

T2185VS2M.ASFPE

VN 

             

6,590,000  
12% 

                  

5,799,200  
  

LG TurboWash3D™ 

Máy giặt Inverter lồng 

đứng 11kg (Đen) 

TH2111SSAB 

T2108VSPM2.ASFP

EVN 

             

5,490,000  
12% 

                  

4,831,200  
  

Máy sấy LG DUAL 

Inverter Heat Pump™ 

9kg (đen) DVHP09B 

DVHP09B.ABLPEV

N 

            

27,990,000  
24% 

                

21,272,400  
  

Máy sấy LG DUAL 

Inverter Heat Pump™ 

9kg (trắng) DVHP09W 

DVHP09W.ABWPE

VN 

            

26,990,000  
24% 

                

20,512,400  
  

 

 

MÁY HÚT BỤI Model 
Giá niêm 

yết 

Card Holder 
Lắp 

đặt 

miễn 

phí 

Hỗ 

trợ 

trả 

góp 

0% 

Remark 
Tỷ lệ 

giảm 

giá 

Giá 

khuyến 

mãi 

Máy hút bụi cầm tay 

LG CordZero với All-

in-one Tower 

A9T-

ULTRA.CCBPLVN 
28,990,000 19.1% 23,450,100  

Áp 

dụng 
 



 

Máy hút bụi cầm tay 

LG CordZero với All-

in-one Tower 

A9T-

ULTRA.ECBPLVN 
28,990,000 19.1% 23,450,100   

Máy hút bụi cầm tay 

A9K-ULTRA với 

công nghệ Power 

Drive Mop™ và 

Kompressor™ 

A9K-

ULTRA.BBBPLVN 
22,990,000 20.4% 18,290,100   

Máy hút bụi cầm tay 

A9N-MAX 

A9N-

MAX.BIGPLVN 
19,990,000 20.3% 15,940,100   

 

TỦ CHĂM SÓC 

QUẦN ÁO 
Model 

Giá niêm 

yết 

Card Holder 
Lắp 

đặt 

miễn 

phí 

Hỗ 

trợ 

trả 

góp 

0% 

Remark 
Tỷ lệ 

giảm 

giá 

Giá 

khuyến 

mãi 

Tủ chăm sóc quần áo 

thông minh - LG 

styler – Màu gương 

kính S5MB 

S5MB.ALMPEVN 65,000,000 32.0% 44,200,000 

Áp 

dụng 

Áp 

dụng 

 

Tủ chăm sóc quần áo 

thông minh - LG 

styler - Màu nâu 

S3RF 

S3RF.ALBPEVN 50,000,000 32.0% 34,000,000  

Tủ chăm sóc quần áo 

thông minh - LG 

styler - Màu trắng 

S3WF 

S3WF.ALWPEVN 50,000,000 32.0% 34,000,000  

Tủ chăm sóc quần áo 

thông minh - LG 

styler - Màu than ánh 

kim S3CW 

S3CW.ALCPEVN 40,990,000 29.3% 28,990,000 

Tặng thêm 

5 hộp giấy 

thơm và 1 

móc treo 

 

MÁY LỌC 

KHÔNG 

KHÍ 

Model 
Giá niêm 

yết 

Card Holder 
Lắp 

đặt 

miễn 

phí 

Hỗ 

trợ 

trả 

góp 

0% 

Remark 
Tỷ 

lệ 

giảm 

giá 

Giá 

khuyến 

mãi 

Máy lọc 

không khí kết 

hợp quạt LG 

PuriCare 

AeroTower 

(Color Green) 

FS15GPGF0.ABAE 22,500,000 33% 15,187,500  

Áp 

dụng 

 

Máy lọc 

không khí kết 

hợp quạt LG 

PuriCare 

AeroTower 

(Color Beige) 

FS15GPBF0.ABAE 22,500,000 33% 15,187,500   

Máy lọc 

không khí kết 

hợp quạt LG 

PuriCare 

AeroTower 

(Color Silver) 

FS15GPSF0.ABAE 22,500,000 33% 15,187,500   



 

Máy lọc 

không khí LG 

PuriCare 2 

tầng 

(Safeplus) 

AS10GDWH0.ABAE 34,000,000 37% 21,420,000 
Áp 

dụng 
  

Máy lọc 

không khí LG 

PuriCare 1 

tầng 

(Safeplus) 

AS65GDWH0.ABAE 25,500,000 37% 16,065,000    

Máy lọc 

không khí LG 

Puricare Pro 

AS40GWWJ1.ABAE 11,990,000 28% 8,632,800    

Bánh xe Máy 

lọc không khí 

PuriCare 2 

tầng 

PWH8DBA.ASTD 1,350,000 35% 877,500    

Bánh xe Máy 

lọc không khí 

PuriCare 1 

tầng 

PWH8DBB.ASTD 1,280,000 35% 832,000    

Tấm lọc thô 

cho máy lọc 

không khí LG 

LG 

PuriCare™ 

PFPDNC06.ATT 1,000,000 35% 650,000    

Bộ lọc thay 

thế cho máy 

lọc khí LG 

Puricare 360˚ 

Safeplus 

PFSDNC01.ATT 2,500,000 35% 1,625,000    

Bộ lọc thay 

thế cho máy 

lọc khí LG 

Puricare 360˚ 

Safeplus 

PFSPTC01.PEUS 2,800,000 35% 1,820,000    

Tấm lọc Hepa 

của Puricare 

pro 

AAFTWH101.ATT 950,000 35% 617,500    

Màng lọc khử 

mùi của Puri 

care pro 

AAFTWD201.ATT 950,000 35% 617,500    

 

KHẨU TRANG 

LỌC KHÍ VÀ 

PHỤ KIỆN 

Model 
Giá niêm 

yết 

Card Holder 
Lắp 

đặt 

miễn 

phí 

Hỗ 

trợ 

trả 

góp 

0% 

Remark 
Tỷ lệ 

giảm 

giá 

Giá 

khuyến 

mãi 

Khẩu trang lọc khí 

Puricare thế hệ 2 

(màu trắng) 

AP551AWFA.AJP 4,200,000 40% 2,520,000    

Khẩu trang lọc khí 

Puricare thế hệ 2 

(màu đen) 

AP551ABFA.AJP 4,300,000 40% 2,580,000    

Hộp đựng khẩu 

trang lọc khí LG 

PuriCare™ (thế hệ 

2) 

PWKSUW01.AJP 2,990,000 40% 1,794,000    



 

Màng lọc Puricare 

của khẩu trang thế 

hệ 2 

PFDSHC02.ASTD 230,000 35% 149,500    

Nắp trong (trơn) 

của khẩu trang thế 

hệ 2 

PFPSYC30.ASTD 230,000 35% 149,500    

Bảo vệ mặt (Size 

M) của khẩu trang 

thế hệ 2 

PWKSMG01.ASTD 230,000 35% 149,500    

Bảo vệ mặt (size L) 

của khẩu trang thế 

hệ 2 

PWKSLG01.ASTD 230,000 35% 149,500    

Dây đeo của khẩu 

trang thế hệ 2 
PWKSNG03.ASTD 230,000 35% 149,500 -   

 

TV Model Giá niêm yết 

Card Holder 
Lắp 

đặt 

miễn 

phí 

Hỗ 

trợ 

trả 

góp 

0% 

 
Tỷ lệ 

giảm 

giá 

Giá khuyến 

mãi 

LG Z1 88inch 

8K Smart OLED 

TV 

OLED88Z1PTA.ATV 890,000,000 33.0% 596,300,000 

Áp 

dụng 

từ 

model 

55 

inches 

trở 

lên 

Áp 

dụng 

 

LG G1 65 inch 

4K Smart OLED 

TV 

OLED65G1PTA.ATV 84,900,000 33.0% 56,883,000  

LG G1 55 inch 

4K Smart OLED 

TV 

OLED55G1PTA.ATV 58,900,000 33.0% 39,463,000  

LG C1 77 inch 

4K Smart OLED 

TV 

OLED77C1PTB.ATV 149,000,000 45.0% 81,950,000  

LG C1 65 inch 

4K Smart OLED 

TV 

OLED65C1PTB.ATV 62,900,000 33.0% 42,143,000  

LG C1 55 inch 

4K Smart OLED 

TV 

OLED55C1PTB.ATV 48,200,000 33.0% 32,294,000  

LG C1 48 inch 

4K Smart OLED 

TV 

OLED48C1PTB.ATV 39,900,000 33.0% 26,733,000  

LG A1 65 inch 

4K Smart OLED 

TV 

OLED65A1PTA.ATV 57,900,000 33.0% 38,793,000  

LG A1 55 inch 

4K Smart OLED 

TV 

OLED55A1PTA.ATV 42,900,000 43.0% 24,453,000  

LG A1 48 inch 

4K Smart OLED 

TV 

OLED48A1PTA.ATV 32,900,000 33.0% 22,043,000  

LG QNED 75 

inch 8K Smart 

QNED TV 

75QNED99TPB.ATV 139,900,000 33.0% 93,733,000  

LG QNED 86 

inch 8K Smart 

QNED TV 

86QNED91TPA.ATV 129,900,000 33.0% 87,033,000  



 

Smart Tivi LG 

QNED Mini 

LED 4K 75 inch 

75QNED91TPA 

75QNED91TPA.ATV 88,900,000 33.0% 59,563,000  

Smart Tivi LG 

QNED Mini 

LED 4K 65 inch 

65QNED91TPA 

65QNED91TPA.ATV 61,900,000 43.0% 35,283,000  

Smart Tivi LG 

NanoCell 8K 75 

inch 

75NANO95TPA 

75NANO95TPA.ATV 109,900,000 33.0% 73,633,000  

Smart Tivi LG 

NanoCell 8K 75 

inch 

65NANO95TPA 

65NANO95TPA.ATV 79,900,000 33.0% 53,533,000  

Smart Tivi LG 

NanoCell 4K 75 

inch 

75NANO86TPA 

75NANO86TPA.ATV 54,900,000 43.0% 31,293,000  

Smart Tivi LG 

NanoCell 4K 65 

inch 

65NANO86TPA 

65NANO86TPA.ATV 36,900,000 43.0% 21,033,000  

Smart Tivi LG 

NanoCell 4K 55 

inch 

65NANO86TPA 

55NANO86TPA.ATV 27,900,000 43.0% 15,903,000  

Smart Tivi LG 

NanoCell 4K 50 

inch 

50NANO86TPA 

50NANO86TPA.ATV 24,900,000 33.0% 16,683,000  

Smart Tivi LG 

NanoCell 4K 65 

inch 

65NANO80TPA 

65NANO80TPA.ATV 33,900,000 43.0% 19,323,000  

Smart Tivi LG 

NanoCell 4K 55 

inch 

55NANO80TPA 

55NANO80TPA.ATV 26,900,000 43.0% 15,333,000  

Smart Tivi 

NanoCell LG 4K 

65 inch 

65NANO77TPA 

65NANO77TPA.ATV 32,900,000 43.0% 18,753,000  

Smart Tivi 

NanoCell LG 4K 

55 inch 

55NANO77TPA 

55NANO77TPA.ATV 25,900,000 43.0% 14,763,000  

Smart Tivi 

NanoCell LG 4K 

50 inch 

50NANO77TPA 

50NANO77TPA.ATV 21,900,000 43.0% 12,483,000  

Smart Tivi 

NanoCell LG 4K 

43 inch 

43NANO77TPA 

43NANO77TPA.ATV 16,900,000 43.0% 9,633,000  



 

LG UP81 65 inch 

4K Smart UHD 

TV 

65UP8100PTB.ATV 29,900,000 31.5% 20,477,100  

LG UP81 55 inch 

4K Smart UHD 

TV 

55UP8100PTB.ATV 22,900,000 43.0% 13,053,000  

LG UP81 50 inch 

4K Smart UHD 

TV 

50UP8100PTB.ATV 19,400,000 28.0% 13,968,000  

LG UP81 43 inch 

4K Smart UHD 

TV 

43UP8100PTB.ATV 15,900,000 28.0% 11,448,000  

LG UP80 86 inch 

4K Smart UHD 

TV 

86UP8000PTB.ATV 89,900,000 44.0% 50,318,100  

LG UP7800 

75inch 4K Smart 

UHD TV 

75UP7800PTB.ATV 43,900,000 43.0% 25,023,000  

LG UP7800 

70inch 4K Smart 

UHD TV 

70UP7800PTB.ATV 35,900,000 43.0% 20,463,000  

LG UP7720 65 

inch 4K Smart 

UHD TV 

65UP7720PTC.ATV 28,900,000 43.0% 16,473,000  

LG UP7720 55 

inch 4K Smart 

UHD TV 

55UP7720PTC.ATV 21,900,000 43.0% 12,483,000  

LG UP7720 50 

inch 4K Smart 

UHD TV 

50UP7720PTC.ATV 18,900,000 33.0% 12,663,000  

LG UP7720 43 

inch 4K Smart 

UHD TV 

43UP7720PTC.ATV 15,400,000 33.0% 10,318,000  

LG UP7550 

65inch 4K Smart 

UHD TV 

65UP7550PTC.ATV 26,900,000 43.0% 15,333,000  

LG UP7550 

55inch 4K Smart 

UHD TV 

55UP7550PTC.ATV 20,900,000 43.0% 11,913,000  

LG UP7550 

50inch 4K Smart 

UHD TV 

50UP7550PTC.ATV 17,900,000 33.0% 11,993,000  

LG UP7550 

43inch 4K Smart 

UHD TV 

43UP7550PTC.ATV 14,400,000 33.0% 9,648,000  

LG SMART TV 

43'' 
43LM6360PTB.ATV 10,900,000 23.0% 8,393,000  

LG SMART TV 

32'' 
32LM636BPTB.ATV 8,000,000 23.0% 6,160,000  

LG LM57 43 

inch HD TV 
43LM5750PTC.ATV 10,200,000 23.0% 7,854,000  

LG LM57 32 

inch HD TV 
32LM575BPTC.ATV 7,600,000 23.0% 5,852,000  

 

Màn Hình Máy Tính Model Card Holder 
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0% 

Welcome 

coupon 

Màn hình máy tính LG 

UltraGear™ 37.5'' Nano 

IPS Cong QHD 144Hz 

1ms (GtG) VESA Display 

HDR™ 600 NVIDIA® G-

SYNC® Compatible 

38GN950-B 

38GN950-

B.ATV 
30,990,000 11% 27,590,000    

Màn hình máy tính LG 

UltraWide™ 35'' VA 

Cong QHD 100Hz AMD 

FreeSync™ HDR 10 USB 

Type-C™ 

35WN75C-

B.ATV 
14,490,000 11% 12,900,000    

Màn hình chơi game 

UltraGear™ Nano IPS 

1ms 34” 

34GP950G-

B.ATV 
24,990,000 10% 22,590,000    

Màn hình máy tính LG 

UltraGear™ 34'' Nano IPS 

Cong QHD 160Hz 1ms 

(GtG) VESA Display 

HDR™ 400 NVIDIA® G-

SYNC® Compatible 

34GN850-B 

34GN850-

B.ATV 
21,990,000 9% 20,090,000    

Màn hình máy tính LG 

UltraWide™ 34'' IPS Full 

HD AMD FreeSync™ 

VESA DisplayHDR™ 400 

sRGB 

34WP65G-

B.ATV 
8,890,000 9% 8,090,000    

Màn hình máy tính LG 

UltraGear 34'' UW-FHD 

144Hz 1ms G-SYNC 

Compatible 34GL750-B 

34GL750-

B.ATV 
10,490,000 10% 9,390,000    

Màn hình máy tính LG 

UltraGear™ 31.5'' Nano 

IPS 2K 165Hz 1ms (GtG) 

NVIDIA® G-SYNC® 

Compatible HDR10  

32GP850-B 

32GP850-

B.ATV 
12,490,000 10% 11,190,000    

Màn hình máy tính LG 

UltraGear™ 31.5'' VA 

QHD 165Hz 1ms MBR 

AMD FreeSync™ HDR 

32GN600-B 

32GN600-

B.ATV 
7,790,000 10% 6,990,000    

Màn hình máy tính LG 

UltraGear™ 31.5'' VA Full 

HD 165Hz 1ms MBR 

NVIDIA® G-SYNC® 

Compatible HDR 

32GN500-B 

32GN500-

B.ATV 
7,090,000 2% 6,948,000    

Màn hình máy tính LG 

UltraGear™ 27'' Nano IPS 

2K 144Hz 1ms (GtG) 

NVIDIA® G-SYNC® 

Compatible 

27GP850-

B.ATV 
11,990,000 6% 11,260,000    



 

DisplayHDR™ 400  

27GP850-B 

Màn hình máy tính 

LGUltraGear™ 27'' Nano 

IPS 4K 144Hz 1ms (GtG) 

NVIDIA® G-SYNC® 

Compatible 

DisplayHDR™ 600  

27GP950-B 

27GP950-

B.ATV 
25,990,000 11% 23,020,000    

Màn hình chơi game 

UltraGear™ Full HD 

240Hz IPS 1ms (GtG) 27'' 

tương thích với NVIDIA® 

G-SYNC® 

27GP750-

B.ATV 
10,490,000 7% 9,790,000    

Màn hình máy tính LG 

UltraGear 27'' Full HD 

144Hz 1ms FreeSync™ 

27GL650F-B 

27GL650F-

B.ATV 
7,490,000 24% 5,690,000    

Màn hình máy tính LG 

UltraGear™ 27'' IPS QHD 

144Hz 1ms (GtG) 

NVIDIA® G-SYNC® 

Compatible HDR 

27GN800-B 

27GN800-

B.ATV 
8,690,000 13% 7,590,000    

Màn hình máy tính LG 

UltraGear™ 27'' IPS Full 

HD 144Hz 1ms (GtG) 

NVIDIA® G-SYNC® 

Compatible HDR 

27GN600-B 

27GN600-

B.ATV 
6,290,000 10% 5,690,000    

Màn hình chơi game 

UltraGear™ Full HD 27'' 

27GQ50F-

B.ATV 
5,890,000 2% 5,772,000    

Màn hình chơi game 23,8” 

UltraGear™ Full HD IPS 

1ms (GtG) 

24GN650-

B.ATV 
5,090,000 2% 4,988,000    

Màn hình máy tính LG 

UltraGear™ 23.8'' IPS 

144Hz 1ms (GtG) HDR 

24GN600-B 

24GN600-

B.ATV 
5,090,000 8% 4,694,000    

Màn hình LG gaming 

UltraGear full HD 165Hz 

24GQ50F 

24GQ50F-

B.ATVQ 
4,490,000 2% 4,400,000    

Màn hình máy tính LG 

OLED 31.5'' 4K tỉ lệ tương 

phản 1M : 1 

DisplayHDR™400 (TRUE 

BLACK) làm tối điểm ảnh 

AdobeRGB & DCI-P3 

99% USB Type-C™, chân 

đế linh hoạt 32EP950-B 

32EP950-

B.ATV 
76,590,000 21% 60,358,000    

Màn hình máy tính LG 

OLED 27'' 4K tỉ lệ tương 

phản 1M : 1 với khả năng 

làm tối điểm ảnh 

27EP950-

B.ATV 
56,590,000 19% 45,658,000    

Màn hình máy tính LG 

UHD 4K 31.5'' VA UHD 

4K HDR Loa 5W 

32UN500-W 

32UN500-

W.ATV 
9,290,000 9% 8,418,000    



 

Màn hình máy tính LG 

UHD 4K 27'' IPS VESA 

DisplayHDR™ 400 USB 

Type-C™ Chân đế linh 

hoạt 27UP850-W 

27UP850-

W.ATV 
13,890,000 6% 13,024,000    

Màn hình máy tính LG 

UHD 4K 27'' IPS VESA 

DisplayHDR™ 400 

27UP600-W 

27UP600-

W.ATV 
10,090,000 7% 9,398,000    

Màn hình máy tính LG 

UltraFine™ UHD 31.5'' 

IPS HDR 10 USB Type-

C™ Ergo stand 32UN880-

B 

32UN880-

B.ATV 
18,900,000 7% 17,542,000    

Màn hình máy tính LG 

UltraWide™ 38'' Nano 

IPS Cong QHD+ VESA 

Display HDR™ 600 

NVIDIA® G-SYNC® 

Compatible Thunderbolt 

38WN95C-W 

38WN95C-

W.ATV 
30,990,000 13% 26,890,000    

Màn hình 34'' 21:9 

UltraWide™ Full HD IPS 

với AMD FreeSync™ 

34WP500-

B.ATV 
6,890,000 10% 6,190,000    

Màn hình máy tính LG 

UltraWide™ 34'' IPS 

Cong QHD 60Hz sRGB 

34WN80C-

B.ATV 
18,290,000 7% 16,944,000    

Màn hình máy tính LG 

UltraWide™ 29'' IPS 

75Hz AMD FreeSync™ 

HDR 29WN600-W 

29WN600-

W.ATV 
6,590,000 12% 5,790,000    

Màn hình máy tính LG 

UltraWide™ 29'' IPS  

75Hz  AMD FreeSync™ 

HDR10  sRGB over 99% 

29WP500-B 

29WP500-

B.ATV 
5,490,000 9% 4,990,000    

Màn hình máy tính LG 

UltraWide™ 29'' IPS  

75Hz  AMD FreeSync™ 

HDR10  sRGB over 99% 

USB Type-C™ 

29WP60G-B 

29WP60G-

B.ATV 
6,890,000 9% 6,290,000    

Màn hình máy tính LG 

IPS 31.5'' Full HD AMD 

FreeSync™ 32MP60G-B 

32MP60G-

B.ATV 
5,890,000 10% 5,290,000    

Màn hình máy tính LG 

QHD 27'' IPS sRGB over 

99% HDR 27QN600-B 

27QN600-

B.ATV 
7,890,000 4% 7,536,000    

Màn hình máy tính LG 

IPS 27“ Full HD AMD 

FreeSync™ 27MP60G-B 

27MP60G-

B.ATV 
4,590,000 4% 4,400,000    

Màn hình máy tính LGIPS 

27'' Full HD 75Hz AMD 

FreeSync™ thiết kế 3 cạnh 

không viền, hạn chế ánh 

sáng xanh gây mỏi mắt 

27MP500-B 

27MP500-

B.ATV 
4,290,000 18% 3,500,000    



 

Màn hình máy tính LG 

IPS 27'' Cinema Screen 

Full HD 75Hz FreeSync™ 

27MK600M-B 

27MK600M-

B.ATV 
4,490,000 4% 4,302,000    

Màn hình máy tính LG 

QHD 23.8'' IPS AMD 

FreeSync™ HDR10 sRGB 

24QP750-

B.ATV 
7,690,000 3% 7,438,000    

Màn hình máy tính LG 

QHD 23.8'' IPS AMD 

FreeSync™ HDR10 sRGB 

99% chân đế linh hoạt 

24QP550-B 

24QP550-

B.ATV 
6,590,000 12% 5,790,000    

Màn hình máy tính LG 

QHD 23.8'' IPS AMD 

FreeSync™ HDR10 sRGB 

99% 24QP500-B 

24QP500-

B.ATV 
6,190,000 4% 5,968,000    

Màn hình máy tính LG 

IPS 24'' Full HD AMD 

FreeSync™ 24MP60G-B 

24MP60G-

B.ATV 
3,890,000 8% 3,590,000    

Màn hình máy tính LGIPS 

23.8''Full HD 75Hz AMD 

FreeSync™ thiết kế 3 cạnh 

không viền, hạn chế ánh 

sáng xanh gây mỏi mắt 

24MP500-B 

24MP500-

B.ATV 
3,690,000 14% 3,190,000    

Màn hình máy tính LG 

IPS 24'' Full HD sRGB 

over 99% 

24MP88HV-

S.ATV 
5,090,000 6% 4,792,000    

Màn hình máy tính LG 

IPS 24'' Full HD sRGB 

over 99% Thiết kế không 

viền 4 cạnh Loa 5W 

24MP88HV-S 

24MK600M-

B.ATV 
3,790,000 5% 3,590,000    

Màn hình Full HD 21,45'' 

với AMD FreeSync™ 

22MP410-

B.ATV 
2,850,000 12% 2,500,000    
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 Giá 

khuyến 

mãi  

Laptop LG gram 14'', Intel® 

Core™ i5 Gen11, 8GB, 256GB, 

16:10 

14ZD90P-

G.AX51A5 

            

34,890,000  
38% 

                

21,490,000  
      

Laptop LG gram 14'', Intel® 

Core™ i5 Gen11, 16GB, 

512GB, 16:10 

14ZD90P-

G.AX56A5 

            

37,890,000  
23% 

                

29,292,000  
      

  Laptop LG gram 14'', 

Windows 10 Home, Intel® 

Core™ i7 Gen11, 16GB, 

512GB, 16:10 

14Z90P-

G.AH75A5 

            

47,890,000  
2% 

                

46,932,000  
      

Laptop LG gram 16'', Intel® 

Core™ i5 Gen11, 8GB, 512GB, 

16:10 

16ZD90P-

G.AX54A5 

            

39,890,000  
2% 

                

39,092,000  
      

Laptop LG gram 16'', Windows 

10 Home, Intel® Core™ i7 

Gen11, 16GB, 256GB, 16:10 

16Z90P-

G.AH73A5 

            

48,890,000  
2% 

                

47,912,000  
      



 

Laptop LG gram 16'', Windows 

10 Home, Intel® Core™ i7 

Gen11, 16GB, 512GB, 16:10 

16Z90P-

G.AH75A5 

            

50,890,000  
2% 

                

49,872,000  
      

Laptop LG gram 17'', Intel® 

Core™ i7 Gen11, 16GB, 

256GB, 16:10 

17ZD90P-

G.AX71A5 

            

44,890,000  
2% 

                

43,992,000  
      

Laptop LG gram 17'', Windows 

10 Home, Intel® Core™ i7 

Gen11, 16GB, 512GB, 16:10 

17Z90P-

G.AH76A5 

            

52,890,000  
2% 

                

51,832,000  
      

Laptop LG gram 17'', Windows 

10 Home, Intel® Core™ i7 

Gen11, 16GB, 1TB, 16:10 

17Z90P-

G.AH78A5 

            

54,890,000  
2% 

                

53,792,000  
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 Giá 

khuyến 

mãi  

Chuột không dây cho 

LG gram, MSA2 
MSA2.ABRW 

                

390,000  
13% 

                    

340,000  
      

16 inch +view cho Màn 

hình di động LG gram 

với USB Type-C™ 

16MQ70.ASDA5 
             

9,890,000  
20% 

                  

7,890,000  
      

 

4. Đối tượng áp dụng của Chương trình: 

Khách hàng (chủ thẻ chính và chủ thẻ phụ) sử dụng thẻ tín dụng, ghi nợ Quốc tế cá nhân VPBank như 

sau: 

THẺ TÍN DỤNG ĐẦU BIN 

MASTERCARD 
520399 

523975 

524394 

518966 

 

 
VISA 

454107 

406453 

405280 

419834 

478668 

THẺ GHI NỢ QUỐC TẾ  

MASTERCARD 
520395 

521377 

VISA 454119 

 
Và các thẻ Tín dụng, Ghi nợ Quốc tế cá nhân khác do VPBank phát hành trong thời gian diễn ra chương 

trình (nếu có). 

5. Hướng dẫn đăng ký: 

 Hướng dẫn đăng ký thành viên LG.COM 

Bước 1: Truy cập website : www.lg.com/vn  

Bước 2: Bắt buộc sử dụng email công ty của bạn và thông tin cá nhân để đăng ký thành viên. 

Bước 3: Lựa chọn “Tôi đồng ý với chính sách bảo vệ dữ liệu” và “Tôi muốn nhận thông tin cập 

http://www.lg.com/vn


 

nhật và các chương trình khuyến mại từ LG Electronics Việt Nam”. Chọn “Đăng ký” 

Bước 4: Truy cập email và click vào link xác nhận đăng ký tài khoản 
 

 Đăng ký tài khoản VIP: 

Bước 1: Bấm vào đăng nhập 

Bước 2: Nhập email đã đăng ký thành công và bấm “Đăng nhập” 

Bước 3: Bấm vào “Hãy nhấn vào đây để nâng cấp tài khoản của bạn” 

Bước 4: Bấm chọn đồng ý sau đó bấm “Tham gia chương trình VIP” 

Bước 5: Đăng nhập lại lần nữa để bắt đầu mua sắm bằng tài khoản VIP 

6. Thông tin chung: 

- Hàng chính hãng, bảo hành toàn quốc.  

- Kích hoạt bảo hành điện tử từ 14 ngày kể từ ngày nhận hàng.  

- Giao hàng miễn phí toàn quốc từ 3 đến 7 ngày sau khi thanh toán đặt hàng thành công.  

- Lắp đặt miễn phí sau khi giao hàng thành công (sản phẩm được áp dụng như file excel đính kèm theo 

chương trình LG gửi quý đối tác hàng tháng)  

- Nhận hàng trước và lắp đặt sau một đến ba ngày. Được lắp đặt bởi bên thứ 3 do LG chỉ định.  

- Hóa đơn điện tử được gửi tự động qua email mua hàng.  

- Thông tin liên lạc: 1800-1503 (Giờ làm việc Thứ 2 đến 6: 8:00AM đến 21:00PM, thứ 7 và CN đến 

17:30PM)  

- Thông tin về đơn hàng : 18001590 (Giờ làm việc Thứ 2 đến 6: 8:00AM đến 17:30PM)  

- Liên lạc khẩn cấp: onlinebrandshop.lg@lge.com.  

- Trả góp 3 và 6 tháng : 0% do LG tài trợ cho các sản phẩm từ 3 triệu đồng (trừ các ngân hàng có quy 

định riêng như FE credit và MSB). 

- Đây là chính sách phúc lợi của LG dành cho CBNV của tập đoàn LG và đối tác của LG nên nghiêm 

cấm các trường hợp mua hàng và bán lại cho các đại lý hoặc trên các kênh internet để trục lợi cá nhân 

ảnh hưởng đến uy tín của LG với khách hàng siêu thị, đại lý và nhà phân phối của LG. 

7. Một số quy định khác: 

- Bằng việc tham gia chương trình này, Khách hàng đồng ý cho VPBank/đối tác VPBank có thể liên 

lạc với Khách hàng qua số điện thoại/ email đã đăng ký với VPBank để xác minh một số thông tin 

và yêu cầu bổ sung giấy tờ nếu cần thiết khi xác nhận trúng thưởng và giao nhận hoặc/và gửi thông 

tin cập nhật các chương trình khuyến mại của VPBank đến với Khách hàng. 

- Khách hàng tham gia chương trình cần giữ lại hóa đơn khi chi tiêu tại các địa điểm ưu đãi để phòng 

các trường hơp đối soát với VPBank khi không nhận được ưu đãi. VPBank và đối tác sẽ kiểm tra 

hóa đơn và có quyền từ chối hoặc thực hiện bổ sung hoàn tiền/ưu đãi cho Khách hàng. 

- VPBank được phép sử dụng hình ảnh, tư liệu và các thông tin liên quan đến người trúng thưởng 

cho mục đích quảng cáo, khuyến mãi của VPBank và trên các phương tiện thông tin đại chúng mà 

không phải trả bất cứ chi phí nào thêm cho người nhận thưởng. 

- Giao dịch chi tiêu hợp lệ được thực hiện bởi Chủ Thẻ Chính hoặc thẻ Phụ và phải là các giao dịch 

mua bán thực tế và được phép theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

- VPBank không phải nhà cung cấp dịch vụ. Các Dịch vụ này được cung cấp bởi các nhà cung cấp 

tương ứng theo điều kiện và điều khoản do nhà cung cấp đó quy định. Với việc chấp nhận hay tiếp 

nhận dịch vụ, Khách hàng đồng ý đảm bảo và sẽ giữ cho VPBank không bị thiệt hại bởi những 

khiếu kiện, khởi kiện, xét xử, thiệt hại, tổn thất, chi phí phát sinh hay trách nhiệm nào dành cho 

VPBank liên quan đến việc tham gia vào Chương trình hoặc tiếp nhận hoặc sử dụng dịch vụ. 
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- VPBank, những công ty liên kết của VPBank, giám đốc, nhân viên và người đại diện tương ứng 

của VPBank và những công ty liên kết này sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, thiệt hại 

nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở những mất mát gián tiếp và phái sinh) hoặc bất kỳ tai nạn cá 

nhân nào xảy ra từ việc tham gia vào Chương trình hoặc do việc tiếp nhận hoặc sử dụng quà 

tặng/dịch vụ, ngoại trừ những trách nhiệm được luật pháp quy định. 

- VPBank có toàn quyền từ chối trao quà tặng/dịch vụ cho bất kỳ Khách hàng nào mà VPBank cho 

là cung cấp thông tin không hợp lệ, không rõ ràng, không đầy đủ hoặc vi phạm bất kỳ Điều khoản 

và Điều kiện nào của Chương trình. 

- VPBank sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc Chủ thẻ không nhận được thông báo do thay đổi 

địa chỉ liên hệ, email hay số điện thoại mà chưa cập nhật cho VPBank, hay việc thư Thông báo bị 

thất lạc, hư hỏng hoặc mất cắp trong quá trình gửi. 

- Khách hàng chịu mọi chi phí phát sinh (nếu có) liên quan đến việc nhận quà tặng/dịch vụ từ Chương 

trình bao gồm không giới hạn khoản thuế thu nhập cá nhân (nếu có). 

- Mọi quyết định của VPBank liên quan đến các chương trình khuyến mãi, bao gồm kết quả Khách 

hàng nhận Ưu đãi trong suốt Chương trình này có thể thay đổi tại từng thời điểm theo toàn quyền 

quyết định của VPBank sau khi đã thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật. 

- Trong trường hợp có tranh chấp, quyết định của VPBank là quyết định cuối cùng. Bằng việc tham 

gia Chương trình Khuyến mại này, Khách Hàng mặc định chấp thuận tất cả các Điều khoản và Điều 

Kiện của Chương trình Khuyến mại được liệt kê trên. 

- Những vấn đề chưa được quy định cụ thể trong Thể lệ này sẽ được thực hiện theo các Quy định 

hiện hành có liên quan của VPBank và của Pháp luật. 


